     TRƯỜNG TH HÀ HUY TẬP                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   TỔ KHỐI 1                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KỲ 2 - KHỐI 1 
                                 Năm học: 2022 – 2023                          
	Mạch KT - KN
	Số câu, số điểm, 
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học (Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100; nhận biết số chẵn, lẻ; thực hiện các phéo tính cộng trừ trong phạm vi 100; số liền trước, số liền sau, viết phép tính trong bài toán giải.
	Số câu
	3
	1
	1
	1
	
	2
	4
	4

	
	Số điểm
	3,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	2,0
	4,0
	4,0

	
	Câu số
	1; 2; 4 
	6
	5
	7
	
	9;10
	1;2;4;5
	6;7;9;10

	Yêu tố hình học
  (Biết xem giờ đúng, có nhận biết ban đầu về thời gian, nhận biết ngày.)
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0

	
	Câu số
	3a,b
	
	
	8
	
	
	3
	8

	Tổng cộng
	Số câu
	5
	3
	2
	5
	5

	
	Số điểm
	5,0
	3,0
	2,0
	5,0
	5,0


	PHÒNG GIÁO DỤC TX BUÔN HỒ
TRƯỜNG TH HÀ HUY TẬP
 KHỐI  1


	 BÀI KIỂM TRA CUỐI  HỌC KỲ 2

MÔN: TOÁN – KHỐI 1
THỜI GIAN : 35 phút 

Năm học 2022- 2023


Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: ( từ câu 1 đến câu 5)
Câu 1. (M1 – 1 điểm) 
a. Số 15 đọc là:
A. Mười lăm              B. Mười năm             C. Năm mươi           D. Mươi năm
b. Số “sáu mươi tư”được viết là:
A. 60                   B. 63                             C. 64                        D. 65
Câu 2.(M1 – 1 điểm) Kết quả của phép tính 65 – 3 là:

A. 68                   B. 35                                    C. 62                           D. 95

Câu 3. (M1 – 1 điểm)  
a. Đồng hồ chỉ mấy giờ?
	A. 12 giờ
	C. 2 giờ

	B. 1 giờ
	D. 3 giờ
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   Hình vẽ bên có: …hình tam giác… hình tròn;…hình vuông
Câu 4. (M1- 1 điểm): Số 80 gồm:
A. 80 chục và 0 đơn vị.                                       B. 8 chục và 0 đơn vị.
C. 8 chục và 8 đơn vị.                                         D. 0 chục và 8 đơn vị.
Câu 5. (M2 – 1 điểm) 
a. Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là:

A. 10                          B. 11                               C. 22                            D. 33
b. Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là:

A. 97                            B. 98                               C. 99                             D. 96

Câu 6. (M1 – 1 điểm)   Điền dấu <;>;=
     63..... 60                                              70.... 70                              

     19 ....17                                               54 ....72                              
Câu 7. (M2 – 1 điểm)  Đặt tính rồi tính (1 điểm):
	23 – 11
	55 + 20
	33 + 6
	73 – 3

	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….


 Câu 8. (M2- 1 điểm)   Em hãy nhìn vào các tờ lịch và điền vào chỗ trống:
[image: image3.jpg]



Nếu hôm nay là thứ tư thì: 
Ngày hôm qua là thứ ……….....................
Ngày mai là thứ………...........................
[image: image11.jpg]


    Câu 9. (M3- 1 điểm)  Thanh gỗ dài 94cm, Bác An cắt bớt 40cm. Hỏi thanh gỗ còn lại bao nhiêu xăng-ti-mét? 
[image: image12.jpg]



 Câu 10. (M3- 1 điểm)  Số ? 

         [image: image4.jpg]




ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHO ĐIỂM


Từ câu 1 đến câu 5.  Mỗi câu đúng được 1 điểm : 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	A
	C
	C
	          a. D

b. 2 hình tròn

4 hình tam giác

2 hình vuông
	B
	B
	C


  Câu 6. (M1 – 1 điểm)  Điền dấu <; >  ;= 
     63 >  60                                              70 =  70                              

    19  > 17                                               54 < 72                              
       Câu 7.(M2– 1 điểm)  Đặt tính rồi tính (Đúng mỗi phép tính được 0,25đ):
	23 – 11
	55 + 20
	33 + 6
	73 – 3

	-

23

11

12


	+

55

20

75


	+

33

 6

39


	-

73

 3

70





Câu 8.(M2- 1 điểm) Em hãy nhìn vào các tờ lịch và điền vào chỗ trống:      (Đúng mỗi ý được 0,5 đ)
[image: image5.jpg]



           Nếu hôm nay là thứ tư thì: 

           Ngày hôm qua là thứ ba
           Ngày mai là thứ năm
  Câu 9.(M3- 1 điểm)  Nêu phép thính thích hợp với tranh vẽ? 

Câu 10. (M3- 1 điểm)  Số ? 

         [image: image6.jpg]



                                                                 Bình Thuận, ngày 30 tháng 4 năm 2023
          DUYỆT ĐỀ                                                                    KHỐI TRƯỞNG

   Lê Thị Cửu                                                           Nguyễn Thị Huyền
	Trường TH Hà Huy Tập
Họ và tên:………………………………
Lớp: 1A
	
	BÀI KIỂM TRA CUỐI  HỌC KỲ 2
MÔN: TOÁN – LỚP 1

THỜI GIAN : 35 phút 

Năm học 2022 - 2023


	    ĐIỂM


	Nhận xét chung của giáo viên

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................


Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: ( từ câu 1 đến câu 5)
Câu 1. (M1 – 1 điểm) 

a. Số 15 đọc là:

A. Mười lăm              B. Mười năm             C. Năm mươi           D. Mươi năm
b. Số “sáu mươi tư”được viết là:

A. 60                   B. 63                             C. 64                        D. 65
Câu 2. (M1 – 1 điểm) Kết quả của phép tính 65 – 3 là:

A. 68                   B. 35                                    C. 62                           D. 95

Câu 3. (M1 – 1 điểm)  Đồng hồ chỉ mấy giờ?
	A. 12 giờ
	C. 2 giờ

	B. 1 giờ
	D. 3 giờ
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  Hình vẽ bên có: … hình tam giác; …hình tròn;...hình vuông
Câu 4. (M1- 1 điểm): Số 80 gồm:
A. 80 chục và 0 đơn vị.                                       B. 8 chục và 0 đơn vị.
C. 8 chục và 8 đơn vị.                                         D. 0 chục và 8 đơn vị.
Câu 5. (M2 – 1 điểm) 

a. Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là:

A. 10                          B. 11                               C. 22                            D. 33
b. Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là:

A. 97                            B. 98                               C. 99                             D. 96

Câu 6. (M1 – 1 điểm)   Điền dấu <; >; =
     63..... 60                                              70.... 70                              

               19 ....17                                               54 ....72                              
Câu 7. (M2 – 1 điểm)  Đặt tính rồi tính 
	23 – 11
	55 + 20
	33 + 6
	73 – 3

	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….


Câu 8. (M2- 1 điểm)   Em hãy nhìn vào các tờ lịch và điền vào chỗ trống:
[image: image9.jpg]



Nếu hôm nay là thứ tư thì: 

Ngày hôm qua là thứ ……….....................

Ngày mai là thứ………...........................

Câu 9.(M3- 1 điểm)  Thanh gỗ dài 94cm, Bác An cắt bớt 40cm. Hỏi thanh gỗ còn lại bao nhiêu xăng-ti-mét? 


Câu 10. (M3- 1 điểm)  Số ? 

         [image: image10.jpg]
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 Phép tính:                                   =





Trả lời:       Thanh gỗ còn lại dài    ……      cm
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 Phép tính          94        -           40       =      54





Trả lời:       Thanh gỗ còn lại dài:   54 cm
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 Phép tính:                                   =





Trả lời:       Thanh gỗ còn lại dài    ……      cm
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